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Các văn bản quan trọng 
 

 
1. Doanh nghiệp quân đội được mua bán vũ khí từ ngày 01/7/2018 

 
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 79/2018/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ (“Nghị định 79”). 

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được 
kinh doanh vũ khí khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

(a) Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an giao kế 
hoạch, nhiệm vụ kinh doanh vũ khí; 

(b) Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, 
phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 79; 

(c) Kho, nơi cất giữ, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động kinh 
doanh vũ khí phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, 
chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường; 

(d) Người quản lý tổ chức, doanh nghiệp phải được huấn luyện về quản lý, 
sử dụng vũ khí, kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, 
ứng phó sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và bãi bỏ Nghị định số 
25/2012/NĐ-CP, Nghị định số 26/2012/NĐ-CP và Nghị định số 
76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014. 
 

2. Khu công nghiệp hỗ trợ được miễn tiền thuê đất 
 
Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

Theo Nghị định này, quyết định thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp 
mở rộng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi có quyết định phê duyệt 
quy hoạch và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc quyết định chủ trương đầu 
tư). 

Đối với khu kinh tế, việc thành lập, mở rộng khu kinh tế phải xin quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ thành lập khu kinh tế được Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư trình Thủ tướng ra quyết định sau 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng 
chính sách ưu đãi cho địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
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hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về 
đầu tư. 

Nhà nước có chính sách hỗ trợ riêng đối với khu công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể: 
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ được miễn, 
giảm tiền thuê đất; hưởng ưu tiên vay vốn của Nhà nước; được Chính phủ bảo 
lãnh để huy động vốn nước ngoài; hưởng ưu đãi về thuế; được đưa vào danh 
mục dự án trọng điểm quốc gia… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/07/2018. 
 

3. Được khuyến mại, giảm giá đến 100% trong mùa giảm giá 
 
Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

Theo đó, tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, 
trừ trường hợp khuyến mại theo hình thức: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ 
mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Khuyến mại bằng hình thức 
giảm giá; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử 
dụng dịch vụ. 

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được 
khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được 
khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại. 

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, 
ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của 
hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức này cũng được áp 
dụng đối với hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt 
động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Cũng theo Nghị định này, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được 
khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước 
thời gian khuyến mại. Trừ trường hợp tổ chức trương trình khuyến mại tập 
trung thì được áp dụng mức giảm giá tối đa 100%. 

Ngoài ra, doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được 
khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều 
cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người 
sau. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.  
 

4. Doanh nghiệp được hỗ trợ khi nhận chuyển giao công nghệ 
 
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, quy 
định chi tiết và hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ. 
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Trong đó, doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu 
đãi đầu tư nhận chuyển giao từ tổ chức khoa học và công nghệ được nhận nhiều 
hỗ trợ, cụ thể: 

(a) Được cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện 
chuyển giao công nghệ; 

(b) Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
hoặc hỗ trợ trực tiếp. 

Mức kinh phí dành cho những hỗ trợ nêu trên được quy định như sau: 

(a) Mức hỗ trợ theo những quy định hiện hành đối với các nguồn kinh phí 
quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 8 Nghị định này; 

(b) Được hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc 
gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ; 

(c) Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của các quỹ, tổ chức tín 
dụng đối với các khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. 
 

5. Mức bồi thường của người thi hành công vụ khi gây thiệt hại 
 
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Theo đó, nếu người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải hoàn trả với mức như sau: 

(a) Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 100 tháng lương của 
người thi hành công vụ thì mức hoàn trả là 50 tháng lương của người 
đó; 

(b) Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 đến 100 tháng lương của 
người thi hành công vụ thì mức hoàn trả từ 40 đến dưới 50 tháng lương 
nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước bồi thường; 

(c) Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 60 đến 80 tháng lương của 
người thi hành công vụ thì mức hoàn trả từ 30 đến dưới 40 tháng lương 
nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường; 

(d) Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương của người 
thi hành công vụ thì mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi 
thường. 

Lương để hoàn trả là lương cơ sở nhân với hệ số theo ngạch, bậc tại thời điểm 
có quyết định hoàn trả; trường hợp đã nghỉ việc thì việc hoàn trả căn cứ vào 
lương của người đó tại thời điểm trước khi nghỉ việc. 

Nghị định này có hiệu lực ngày 01/07/2018. 
 

6. Danh mục hàng nhập khẩu phải xin cấp GCN lưu hành tự do 
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Ngày 15/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 

Theo đó, danh mục hàng hóa nhập khẩu phải xin Giấy chứng nhận lưu hành tự 
do (CFS) được quy định tại Phụ lục V của Nghị định. 

Căn cứ yêu cầu của từng thời kỳ, bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết Danh 
mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS kèm theo mã HS hàng hóa và quy định 
cụ thể trường hợp CFS được áp dụng cho nhiều lô hàng. 

Trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý, CFS phải được hợp 
pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc trên cơ sở có đi có lại. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Nghị định 187/2013/NĐ-CP 
ngày 20/11/2013. 

 
7. Tinh giản hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng mã số, mã vạch hàng 

hóa 
 
Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, sửa đổi Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó: 

Khi làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) doanh 
nghiệp không cần nộp Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN 
như quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011. 

Cụ thể, đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ chỉ gồm: 

(a) Đơn đăng ký sử dụng MSMV theo Mẫu số 12 ban hành kèm Nghị định 
74 này; 

(b) Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết 
định thành lập. 

Đối với trường hợp cấp lại, hồ sơ gồm: 

(a) Đơn đề nghị cấp lại GCN theo Mẫu số 13 ban hành kèm Nghị định 74 
này; 

(b) Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết 
định thành lập đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ; 

(c) Bản chính giấy chứng nhận (trừ trường hợp bị mất). 

Lưu ý: Thời hạn GCN quyền sử dụng MSMV là không quá 3 năm kể từ ngày 
cấp. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. 
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8. Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nuôi trồng thủy sản 

 
Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thủy lợi vừa được ban hành ngày 14/5/2018. 

Theo đó, tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp lên 
Sở NN&PTNT để xin cấp phép, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: 

(a) Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 
định này); 

(b) Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 
(c) Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công 

trình thủy lợi; 
(d) Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; 
(e) Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử 

dụng đất hợp pháp. 

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm 
quyền cấp phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu như đủ điều kiện sẽ cấp giấy phép 
còn không sẽ thông báo lý do không cấp giấy phép. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. 
 

9. Không được nhập khẩu toa tàu chở khách đã sử dụng quá 10 
năm 
 
Ngày 12/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. 

Theo đó, niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt được quy định cụ 
thể như sau: 

(a) Đầu máy, toa xe chở khách chạy trên chính tuyến của đường sắt quốc 
gia, đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị: Không quá 40 năm. 

(b) Toa xe chở hàng chạy trên đường sắt chính tuyến của đường sắt quốc 
gia, đường sắt chuyên dùng: Không quá 45 năm. 
(Niên hạn trên không áp dụng đối với việc thực hiện cứu hộ cứu nạn; 
dồn dịch trong ga, cảng, đề-pô, nội bộ nhà máy; điều chuyển giữa các 
ga, cảng, đề-pô; ...). 

(c) Toa xe chở khách, đầu máy, toa xe đường sắt đô thị chỉ được nhập khẩu 
khi đã qua sử dụng không quá 10 năm và không quá 15 năm đối với toa 
xe chở hàng. 

Lưu ý: Niên hạn được tính từ thời điểm phương tiện đóng mới được cấp giấy 
chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tổ chức đăng 
kiểm hoặc được cấp chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. 
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Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và bãi bỏ Nghị định số 
14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015. 
 

10. Phải kê khai đúng tên hàng hóa khi thuê vận chuyển trên 
đường sắt 
 
Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên 
dùng có nối ray với đường sắt quốc gia đã được Bộ Giao thông Vận tải ban 
hành ngày 02/05/2018 tại Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT. 

Theo đó, người thuê vận tải có trách nhiệm kê khai đúng tên hàng hóa theo yêu 
cầu của doanh nghiệp. Trường hợp là hàng nguy hiểm thì phải ghi đúng tên gọi 
trong Danh mục hàng nguy hiểm vận tải bằng đường sắt. Người thuê vận tải 
phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra do kê khai không đúng tên hàng hóa. 

Hàng hóa cùng nhận được vào một thời điểm thì thứ tự ưu tiên vận chuyển như 
sau: Hàng nguy hiểm; thi hài, hài cốt; Động vật sống, hàng mau hỏng, hàng 
nhanh giảm trọng lượng; Các loại hàng hóa khác không thuộc loại quy định 
trên do doanh nghiệp quy định. 

Chậm nhất 02 giờ trước giờ cấp toa xe, doanh nghiệp phải thông báo cho người 
thuê vận tải về số lượng, số hiệu của toa xe đưa vào đường xếp dỡ hoặc địa 
điểm giao tiếp. Khi hợp đồng khai thác đường nhánh, đường chuyên dùng có 
quy định giờ cấp xe hàng ngày thì doanh nghiệp không cần phải thông báo. 

Hàng hóa coi như bị mất mát nếu quá kỳ hạn vận chuyển với thời hạn sau mà 
doanh nghiệp chưa báo tin hàng đến: 15 ngày đối với hàng hóa thông thường; 
04 ngày đối với hàng hóa mau hỏng. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. 
 

11. Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP 
 
Ngày 04/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về 
đầu tư theo hình thức đối tác công tác công tư, trong đó quy định nhiều ưu 
đãi đối với dự án đầu tư theo hình thức này. 

Cụ thể, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 
Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định về 
thuế xuất, nhập khẩu. 

Ngoài ra, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất 
đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn hoặc được giảm tiền 
thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định về đất đai cùng 
các ưu đãi khác theo quy định hiện hành. 
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Đáng chú ý, Nghị định quy định giá, phí hàng hóa dịch vụ và các khoản thu từ 
dự án đối tác công tư phải đảm bảo lợi ích của 03 bên: Nhà đầu tư, doanh 
nghiệp dự án – Người sử dụng – Nhà nước, tạo điều kiện để nhà đầu tư thu hồi 
vốn và lợi nhuận. 

Khi điều chỉnh giá, phí và các khoản thu, doanh nghiệp dự án phải thông báo 
trước 30 ngày cho các đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/06/2018. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính - Ngân hàng 
 Quyết định số 1158/QĐ-NHNN ngày 29/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

 Quyết định số 803/QĐ-BTC ngày 28/05/2018 của Bộ Tài chính công bố thủ tục 

hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 17/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bãi bỏ Phụ lục kèm theo Quyết định số 

52/2016/QĐ-UBND về mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 09/05/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

 Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 02/05/2018 của Bộ Tài chính đính chính Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, 

thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

 Thông tư số 14/2018/TT-NHNN ngày 29/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện biện pháp điều hành công cụ chính sách 

tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

 Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không 

tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 

 Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh 
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nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 

nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 

 Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của 

doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 

nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ 

phần. 

 

Thuế 
 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 09/05/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; 

 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 09/05/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

 

Thương mại 
 Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Hải quan về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu; 

 Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; 

 Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1411/QĐ-TCHQ ngày 04/05/2018 của Tổng cục Hải quan về yêu 

cầu năng lực lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; 

 Quyết định số 1394/QĐ-TCHQ ngày 03/05/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành 

quy định về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ 

thống Hải quan; 

 Quyết định số 1385/QĐ-TCHQ ngày 02/05/2018 của Tổng cục Hải quan quy định 

về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan và Trung tâm Phân tích trực 

thuộc Cục Kiểm định hải quan; 

 Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong 

nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công 
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nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng 

hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu; 

 Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

hướng dẫn Nghị định số 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

 Thông tư số 09/2018/TT-BCT ngày 23/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị 

trường; 

 Thông tư số 08/2018/TT-BCT ngày 02/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và 

xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường. 

 

Lao động 
 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định về mức 

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

 Quyết định số 518/QĐ-LĐTBXH ngày 03/05/2018 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Y tế 
 Quyết định số 3126/QĐ-BYT ngày 23/05/2018 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao; 

 Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16/05/2018 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật 

Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế; 

 Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 03/05/2018 của Bộ Y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; 

 Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh 

mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

 Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền; 
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 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

 Thông tư số 10/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

 

Giao thông vận tải 
 Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu; 

 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường 

sắt; 

 Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông đường sắt; 

 Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo 

hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại điểm 

giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; 

 Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên 

đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt 

chuyên dùng; 

 Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô 

thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; kết nối ray các tuyến đường sắt 

đô thị; 

 Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi đất dành cho đường sắt; 

 Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
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Vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải 

đường sắt; 

 Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chỉ 

tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và 

cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP; 

 Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT ngày 04/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, 

thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; 

 Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. 

 

Xây dựng - Đất đai 
 Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/05/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội sửa đổi Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND; 

 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Tài nguyên môi trường 
 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/05/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa 

thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh; 
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 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

 

Khoa học công nghệ 
 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 

số 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ; 

 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định về việc 

quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước; 

 Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025. 

 

Năng lượng 
 Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và tổ 

máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; 

 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về Quy chế Quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 823/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản 

lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng; 
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 Quyết định số 767/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Kỹ thuật; 

 Thông tư số 08/2018/TT-BTTTT ngày 25/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa 

phương tiện - Yêu cầu phát xạ; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTTTT ngày 17/05/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản; 

 Thông tư số 64/2018/TT-BQP ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quy định về thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT ngày 10/05/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng; 

 Thông tư số 06/2018/TT-BTTTT ngày 10/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị trạm gốc thông tin di động 

W-CDMA FDD; 

 Thông tư số 05/2018/TT-BTTTT ngày 10/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị lặp thông tin di động 

W-CDMA FDD; 

 Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/05/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 

số 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt 

động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy 

định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ 

sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với 

người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

 Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định về danh 

mục chất ma túy và tiền chất; 

 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật 
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Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 

 Văn bản hợp nhất số 1449/VBHN-BTP ngày 02/05/2018 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt 

Nam; 

 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết 

tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án Nhân dân; 

 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo; 

 Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/05/2018 của Bộ Nội vụ về quy chế tiếp nhận, 

xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông 

tin điện tử Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09/05/2018 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tư pháp; 

 Quyết định số 170/QĐ-VKSTC ngày 02/05/2018 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám 

nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định; 

 Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 02/05/2018 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 

 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội quy định về việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

cung ứng dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại 

Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về biểu 

mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước; 

 Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn Nghị định số 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động 

của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/05/2018 của Chính phủ về khuyến nông; 

 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ quy định về hỗ trợ 
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phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 

 Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/05/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; 

 Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/05/2018 của Chính phủ về hỗ trợ kinh phí 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; 

 Quyết định số 1499/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 02/05/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thông về Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO 

VIỆT NAM/VIETNAM RICE; 

 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/05/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

 Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/05/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát 

triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với công ty 

nông, lâm nghiệp; 

 Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; 

 Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến 

bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục 

Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTTTT ngày 17/05/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản; 

 Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. 
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